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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH06 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52108204 Huỳnh Thùy Khánh An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110531 Nguyễn Hoài An 

3 DH52108862 Hà Trần Hoàng Anh 

4 DH52108711 Đặng Gia Bảo 

5 DH52106916 Trần Gia Bảo 

6 DH52108380 Đoàn Thị Yến Bình 

7 DH52106866 Trần Thanh Bình 

8 DH52108563 Nguyễn Quang Chánh 

9 DH52106768 Nguyễn Văn Công 

10 DH52108777 Trần Quốc Cường 

11 DH52110678 Lê Duanh 

12 DH52110694 Đinh Ngọc Trần Duy 

13 DH52106863 Đoàn Thanh Duy 

14 DH52110698 Lê Đức Duy 

15 DH52100405 Nguyễn Mai Minh Duy 

16 DH52108143 Nguyễn Xuân Duy 

17 DH52110721 Võ Đoàn Thanh Duy 

18 DH52110726 Bùi Thái ánh Dương 

19 DH52108444 Đặng Thành Đạt 

20 DH52108348 Đỗ Thành Đạt 

21 DH52112771 Phan Văn Đông 

22 DH52106669 Nguyễn Phan Thành Đồng 

23 DH52108521 Đàm Việt Đức 

24 DH52110816 Đặng Nguyễn Minh Đức 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

25 DH52110818 Lê Huỳnh Đức 

Không nộp hồ sơ 

26 DH52110819 Lý Tuấn Đức 

27 DH52108627 Vũ Hồng Đức 

28 DH52110836 Nguyễn Hồng Gấm 

29 DH52110839 Lê Thanh Giang 

30 DH52108855 Phạm Ngọc Hà 

31 DH52108549 Đặng Thành Hải 

32 DH52108649 Trần Minh Hải 

33 DH52108823 Kiều Quang Hiệp 

34 DH52110891 Nguyễn Hoàng Hiệp 

35 DH52110894 Trần Ngọc Hiệp 2   

36 DH52108573 Phạm Vủ Hòa Không nộp hồ sơ 

37 DH52108662 Huỳnh Huy Hoàng 3   

38 DH52108164 Huỳnh Triết Hoàng 

Không nộp hồ sơ 

39 DH52113334 Phạm Thanh Hồng 

40 DH52108890 Phan Trường Huy 

41 DH52108236 Phan Anh Kha 

42 DH52108895 Phạm Vỹ Khang 

43 DH52108673 Lê Vĩnh Kiên 

44 DH52111166 Nguyễn Trung Kiên 

45 DH52108929 Kiều Tuấn Kiệt 

46 DH52108789 Hà Mạnh Lộc 

47 DH52108397 Nguyễn Trí Lợi 

48 DH52112910 Tăng Tiến Luân 

49 DH52108918 Nguyễn Trọng Nghĩa 

50 DH52108670 Nguyễn Phúc Nguyên 

51 DH52108695 Trương Minh Nhật 

52 DH52108889 Đàm Hữu Nhiên 

53 DH52108788 Nguyễn Thanh Phước 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

54 DH52108561 Dương Thanh Phương 

Không nộp hồ sơ 

55 DH52108710 Nguyễn Nhật Quang 

56 DH52108154 Trần Tam Quý 

57 DH52108263 Trịnh Xuân Quý 

58 DH52108169 Lê Văn Sỹ 

59 DH52108834 Huỳnh Tấn Tài 

60 DH52105009 Phùng Nhật Tài 

61 DH52108872 Tạ Chiêu Tài 

62 DH52108642 Phan Minh Tân 

63 DH52106774 Lâm Nhất Thắng 

64 DH52108511 Nguyễn Hà Thắng 

65 DH52108690 Trần Đoàn Xuân Thắng 3   

66 DH52108333 Phan Văn Ngọc Thiện 

Không nộp hồ sơ 

67 DH52108772 Lê Trung Thịnh 

68 DH52108656 Võ Minh Thuận 

69 DH52108881 Phan Công Trí 

70 DH52108820 Trần Thành Trung 

71 DH52108640 Nguyễn Thanh Trường 

72 DH52108681 Võ Hoàng Anh Tuấn 

73 DH52112098 Hà Thanh Vũ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


